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BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính Quý I/2024 

 

Thực hiện nhiệm vụ cơ quan thường trực công tác cải cách hành chính của 

Chính phủ, Bộ Nội vụ đã thường xuyên đôn đốc, theo dõi việc triển khai thực hiện 

công tác cải cách hành chính của các bộ, ngành, địa phương trên phạm vi cả nước 

và tổng hợp, định kỳ báo cáo Chính phủ theo quy định. Trên cơ sở tổng hợp báo 

cáo của các bộ, ngành, địa phương, Bộ Nội vụ báo cáo tình hình thực hiện công 

tác cải cách hành chính Quý I/2024 như sau: 

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

1. Công tác chỉ đạo, quán triệt thực hiện cải cách hành chính 

Năm 2024, cải cách hành chính tiếp tục được Chính phủ xác định là một 

trong những trọng tâm chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, 

nhằm thúc đẩy thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 

hội năm 2024. Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ về nhiệm 

vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân 

sách nhà nước năm 2024 (Nghị quyết số 01/NQ-CP), xác định chủ đề điều hành 

của năm là: “Kỷ cương trách nhiệm; chủ động kịp thời; tăng tốc sáng tạo; hiệu 

quả bền vững”; trong đó, xác định “tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình tổng 

thể cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thể chế, cải cách tổ chức bộ máy, 

công chức, công vụ và thủ tục hành chính; tập trung xây dựng Chính phủ điện tử 

hướng tới Chính phủ số, đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia”. Tại Nghị quyết số 

02/NQ-CP  ngày 05/01/2024 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ 

yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 

2024, Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương thực hiện một số giải pháp 

trọng tâm về rà soát, tháo gỡ các vướng mắc về thể chế; đẩy mạnh cải cách thủ 

tục hành chính gắn với chuyển đổi số; rà soát, cắt bỏ các điều kiện kinh doanh; 

đổi mới quản lý, đẩy mạnh cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, nhằm tháo 

gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp, cải thiện mạnh 

mẽ hơn nữa về môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, 

phù hợp với bối cảnh và xu thế phát triển. 

Chính phủ đã kiện toàn Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ1 

 
1 Quyết định số 110/QĐ-TTg ngày 28/01/2024 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ. 
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(gọi tắt là Ban Chỉ đạo), với thành viên2 là các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng 

cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả 

giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều hoà, phối hợp giữa các bộ, ngành, địa 

phương trong cải cách hành chính. Ban Chỉ đạo đã tổ chức Phiên họp thứ bảy, với 

sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ - Trưởng Ban Chỉ đạo (ngày 02/02/2024). Tại 

cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá kết quả cải cách hành chính năm 

2023, kết quả thực hiện nhiệm vụ của các thành viên Ban Chỉ đạo; đồng thời, đề 

xuất nhiệm vụ cải cách hành chính trọng tâm năm 2024. Trên cơ sở đó, Thủ tướng 

Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo đã ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2024 

(Quyết định số 42/QĐ-BCĐCCHC ngày 18/3/2024); với 64 nhiệm vụ cụ thể, gắn 

với trách nhiệm triển khai của từng thành viên Ban Chỉ đạo và các bộ, ngành, địa 

phương. Bộ Nội vụ đã hoàn thiện, trình Trưởng Ban Chỉ đạo dự thảo Quy chế hoạt 

động của Ban Chỉ đạo.  

Các bộ, ngành, địa phương quan tâm, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ cải 

cách hành chính một cách đồng bộ, tích cực thông qua việc kịp thời ban hành kế 

hoạch cải cách hành chính năm 2024, với các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể. Theo 

thống kê, trong Quý I/2024, các bộ, cơ quan ngang bộ đã ban hành 173 văn bản3, 

các địa phương đã ban hành 1087 văn bản4 để chỉ đạo, đôn đốc, quán triệt thực 

hiện tốt các nhiệm vụ cải cách hành chính trên từng lĩnh vực thuộc phạm vi quản 

lý. Theo đó, kế hoạch cải cách hành chính năm 2024 của các bộ, cơ quan ngang 

bộ đã đề ra 802 nhiệm vụ5, UBND các tỉnh, thành phố đã đề ra 2653 nhiệm vụ và 

phân công rõ thời gian, trách nhiệm triển khai cho từng cơ quan, đơn vị để tổ chức 

thực hiện; có nơi cá thể hóa trách nhiệm đến từng cá nhân trong triển khai từng 

nhiệm vụ cải cách hành chính được giao. Tính đến ngày 21/3/2024, các bộ, ngành 

Trung ương đã hoàn thành 155 nhiệm vụ, đạt tỷ lệ 19,33% so với kế hoạch; UBND 

các tỉnh, thành phố đã hoàn thành 611 nhiệm vụ, đạt tỷ lệ 23,03% so với kế hoạch 

đề ra.  

2. Công tác tuyên truyền, kiểm tra cải cách hành chính 

Các bộ, ngành, địa phương đã quan tâm đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên 

truyền với nội dung và hình thức ngày càng phong phú, đa dạng, phù hợp với yêu 

cầu, tình hình hình mới và từng nhóm đối tượng, gắn với việc tận dụng thành tựu 

của cách mạng công nghiệp 4.0. Thông qua đó, phát huy ý thức trách nhiệm, tinh 

 
2 Quyết định số 220/QĐ-TTg ngày 04/3/2024 về việc phê duyệt danh sách thành viên Ban Chỉ đạo cải cách 

hành chính của Chính phủ, trong đó chỉ có thành viện của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng là Thứ trưởng. 
3 Chưa có thống kê của: Bộ Công an; Văn phòng Chính phủ; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Ngân hàng nhà nước Việt 

Nam; Đài Truyền hình Việt Nam; Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam; Ủy ban quản lý vốn nhà nước 

tại doanh nghiệp. 
4 Chưa có thống kê của các địa phương: An Giang; Bắc Giang, Thừa Thiên Huế, Cao Bằng; Điện Biên; Hải Dương; 

Kon Tum; Lai Châu; Yên Bái. 
5 Chưa có thống kê của: Bộ Công an; Văn phòng Chính phủ; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Ngân hàng nhà nước Việt 

Nam; Đài Truyền hình Việt Nam; Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam; Ủy ban quản lý vốn nhà nước 

tại doanh nghiệp. 
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thần chủ động của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thực thi nhiệm vụ, 

công vụ, đồng thời, tạo sự đồng thuận, ủng hộ, hưởng ứng của người dân, doanh 

nghiệp đối với việc triển khai các nội dung cải cách hành chính. 

Trong quý I/2024, Đài Truyền hình Việt Nam đã thực hiện phát sóng nhiều 

phóng sự chuyên sâu về cải cách hành chính hoặc lồng ghép với các chương trình 

khác để tuyên truyền, lan tỏa những cách làm hay, mô hình mới và những gương 

sáng điển hình trong quá trình thực hiện cải cách tại bộ, ngành, địa phương, nhất 

là những nội dung, định hướng cải cách của Chính phủ quy định tại Nghị quyết số 

76/NQ-CP ngày 15/7/2021 ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính 

nhà nước giai đoạn 2021 - 2030. Một số phóng sự đáng chú ý, thu hút sự quan tâm, 

theo dõi của đông đảo người dân, như: Chuyển đổi số vùng sâu vùng xa; Trung 

tâm phục vụ trong chuyển đổi số; Động lực của phát triển; Hoàn thiện để phục vụ 

tốt hơn; Lan tỏa tinh thần cải cách,... Đài Phát thanh - Truyền hình các tỉnh, thành 

phố đã xây dựng và duy trì phát sóng định kỳ hàng tuần các chuyên mục, chương 

trình cải cách hành chính trên từng lĩnh vực cụ thể để tuyên truyền đến người dân, 

doanh nghiệp và xã hội về những thành tựu, định hướng cải cách hành chính của 

địa phương mình. Văn phòng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ định 

kỳ hàng tuần phát hành bản tin điện tử cải cách hành chính, gửi đến hộp thư điện 

tử và triển khai gửi bản tin qua tài khoản Zalo của hơn 5000 lãnh đạo, quản lý các 

cấp từ Trung ương đến địa phương để cung cấp thông tin, tuyên truyền về những 

kết quả, giải pháp, kinh nghiệm, sáng kiến cải cách hành chính hay đang được áp 

dụng, triển khai có hiệu quả tại các bộ, ngành, địa phương.  

Kiểm tra cải cách hành chính tiếp tục được các bộ, ngành, địa phương quan 

tâm, duy trì, tăng cường, với việc hầu hết các địa phương đã xây dựng kế hoạch 

kiểm tra cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc. Thanh tra Chính 

phủ đã chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, các bộ, ngành có liên quan tổ chức các 

đoàn thanh tra trách nhiệm về thực hiện công vụ của cán bộ, công chức, viên chức 

trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công cho người dân và 

doanh nghiệp tại 06 Bộ và 03 địa phương6. Theo thống kê ban đầu, trong Quý 

I/2024, đã có một số địa phương7 chủ động triển khai công tác kiểm tra công vụ 

và cải cách hành chính tại 152 cơ quan, đơn vị trực thuộc; qua đó đã kịp thời phát 

hiện, xử lý và chỉ đạo xử lý đối với các vấn đề tồn tại, hạn chế phát hiện qua kiểm 

tra, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính, 

góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính. Trên cơ sở 

Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban Chỉ đạo đã được phê duyệt, Bộ Nội vụ đã 

 
6 Các bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu Tư, Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Giao thông vận 

tải; các địa phương: Bắc Ninh, Đồng Nai và thành phố Đà Nẵng. 
7 Các địa phương đã tiến hành kiểm tra, như: Nghệ An (01 Sở, 03 huyện), Ninh Thuận (kiểm tra tại 11 cơ quan, 

đơn vị), Thanh Hóa (kiểm tra tại 20 cơ quan, đơn vị), Thái Nguyên (kiểm tra tại 27 cơ quan, đơn vị), Thành phố 

Hồ Chí Minh (kiểm tra tại 69 cơ quan, đơn vị), Quảng Ninh (kiểm tra tại 21 cơ quan, đơn vị),... 
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xây dựng, trình Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Kế hoạch kiểm tra 

cải cách hành chính năm 2024 của Bộ Nội vụ, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo. 

3. Triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng về 

sự phục vụ hành chính năm 2023 

Bộ Nội vụ đã chủ trì, phối hợp với các bộ, địa phương tổ chức triển khai Kế 

hoạch xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ 

(gọi tắt là bộ) và UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi tắt là tỉnh), kịp 

thời đã ban hành các văn bản hướng dẫn và tổ chức triển khai, theo dõi, đôn đốc 

các bộ, các tỉnh thực hiện nghiêm túc, đúng tiến độ. Trên cơ sở kết quả tự chấm của 

các bộ, các tỉnh, Bộ Nội vụ đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, cơ quan có liên quan 

triển khai hoạt động thẩm định, đánh giá xác định kết quả Chỉ số cải cách hành 

chính năm 2023 của các bộ, các tỉnh, bảo đảm chính xác, khách quan và công bằng 

trong đánh giá, xếp hạng. Cùng với đó, Bộ Nội vụ đã triển khai khảo sát khoảng 

gần  50.000 phiếu dành cho đối tượng lãnh đạo, quản lý các cấp theo hình thức trực 

tuyến trên Hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin đánh giá cải cách hành chính và 

đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà 

nước. Bộ Nội vụ cũng đã phối hợp với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và các 

cơ quan liên quan thực hiện khảo sát trên 40.000  người dân để phục vụ xác định 

Chỉ số hài lòng đối với sự phục vụ hành chính (SIPAS) năm 2023. Hiện nay, Bộ 

đang khẩn trương tổng hợp, phân tích dữ liệu, xây dựng, hoàn thiện Báo cáo Chỉ 

số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2023, Báo cáo Chỉ số cải cách hành 

chính năm 2023 để họp Hội đồng thẩm định và trình Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê 

duyệt để tổ chức công bố trong đầu Quý II/2024.  

Trong Quý I/2024, có khoảng 15 địa phương đã triển khai đánh giá và công 

bố kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của các sở, ngành, huyện8. Bên 

cạnh đó, một số địa phương đã tổ chức khảo sát, công bố kết quả Chỉ số hài lòng 

của người dân, tổ chức tại địa bàn như: Đồng Tháp, Bình Định, Hải phòng. 

II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

1. Cải cách thể chế 

Trong Quý I/2024, Chính phủ đã tổ chức 02 phiên họp chuyên đề về xây 

dựng pháp luật, qua đó kịp thời chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ đẩy nhanh tiến 

độ, bảo đảm chất lượng, hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng các luật, các dự án 

văn bản quy phạm pháp luật đã có trong chương trình, kế hoạch của Quốc hội và 

Chính phủ, kiên quyết khắc phục tình trạng nợ ban hành văn bản; ưu tiên rà soát, 

sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật để tháo gỡ vướng mắc về cơ chế, chính 

sách, tạo thuận lợi khơi thông nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tạo 

 
8 Gồm các địa phương: Đắk Nông, Bình Phước, Long An, Vĩnh Long, Quảng Ngãi, Đồng Tháp, Lào Cai, Hải 

Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh,…   
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thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Chính phủ đã ban hành Nghị định Quản lý 

hợp tác quốc tế về pháp luật và cải cách tư pháp9. Với sự quan tâm, chỉ đạo quyết 

liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự vào cuộc chủ động của các bộ, ngành, 

tiến độ, chất lượng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật từng bước được nâng 

lên; các đề xuất xây dựng pháp luật đã bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, 

đáp ứng yêu cầu thực tiễn quản lý; phương pháp, hình thức lấy ý kiến góp ý hoàn 

thiện thể chế đã có nhiều đổi mới, chú trọng lấy ý kiến của chuyên gia, nhà khoa 

học và ý kiến của đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản; trách nhiệm, 

hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức trong xây dựng pháp luật ngày càng 

được cải thiện.  

Trong Quý I/2024, các bộ, ngành đã ban hành theo thẩm quyền 44 Thông tư 

và tham mưu, trình Chính phủ 32 Nghị định, HĐND và UBND cấp tỉnh đã ban 

hành khoảng hơn 742 văn bản quy phạm pháp luật để điều chỉnh các mối quan hệ 

kinh tế - xã hội mới phát sinh, trong số đó, có nhiều văn bản liên quan đến cải cách 

hành chính. Về xây dựng văn bản quy định chi tiết các Luật, Nghị quyết, theo số 

liệu thống kê tính đến ngày 21/3/2024, tổng số văn bản quy định chi tiết được giao 

là 75 văn bản, đã hoàn thành 33/75 văn bản, 03/75 văn bản quá hạn, 39/75 văn bản 

đang thực hiện trong hạn.  

Công tác theo dõi thi hành pháp luật tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực 

hiện một cách chủ động từ Trung ương đến địa phương; Thủ tướng Chính phủ đã 

ban hành Kế hoạch10 theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng 

tâm, liên ngành năm 2024, theo đó, xác định 03 lĩnh vực trọng tâm cần theo dõi 

là: (i) An toàn thực phẩm; (ii) quản lý thuế; (iii) xuất bản, in và phát hành xuất 

bản phẩm. Các bộ, ngành, địa phương đã chủ động, tích cực ban hành kế hoạch; 

rà soát, xây dựng danh mục các văn bản quy phạm pháp luật và ban hành các văn 

bản hướng dẫn để triển khai các hoạt động theo dõi thi hành pháp luật thuộc phạm 

vi, lĩnh vực quản lý. Bộ Tư pháp đã dự thảo Thông tư quy định chi tiết việc xem 

xét, đánh giá tình hình thi hành pháp luật; dự thảo kế hoạch nghiên cứu, xây dựng 

Đề án của Thủ tướng Chính phủ về “Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức 

thi hành pháp luật giai đoạn 2025 - 2030”. 

Về kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật: Trong quý I/2024, Bộ Tư 

pháp đã tiếp nhận để kiểm tra theo thẩm quyền 101 văn bản11; đôn đốc cơ quan ban 

hành hoàn thành việc xử lý đối với 20 văn bản có quy định trái pháp luật đã được kết 

luận trong năm 202312. Các bộ, ngành, địa phương đã kịp thời ban hành quyết định 

công bố danh mục văn bản hết hiệu lực thi hành toàn bộ hoặc một phần; đồng 

 
9 Nghị định số 26/2024/NĐ-CP ngày 01/3/2024 của Chính phủ Quản lý hợp tác quốc tế về pháp luật và cải cách 

tư pháp 
10 Quyết định số 192/QĐ-TTg ngày 22/02/2024. 
11 Gồm: 05 văn bản của cơ quan cấp bộ và 96 văn bản của chính quyền cấp tỉnh. 
12 Gồm: 03 văn bản của cơ quan cấp bộ và 17 văn bản của chính quyền cấp tỉnh. 
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thời, tham mưu, chỉ đạo sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc thay thế các văn bản quy 

phạm pháp luật có nội dung chồng chéo, mâu thuẫn, trái quy định pháp luật sau 

khi được kiểm tra, rà soát. Theo đó, trên cơ sở kết quả kiểm tra, rà soát, các bộ, 

ngành đã tổng hợp được 81 văn bản13 quy phạm pháp luật cần phải xử lý (sửa đổi, 

bổ sung, thay thế hoặc công bố hết hiệu lực), đến nay đã xử lý theo quy định 45/81 

văn bản, đạt tỷ lệ 55,56%. Tại địa phương, có 68 văn bản14 cần phải xử lý sau 

kiểm tra, 870 văn bản15 cần phải xử lý sau rà soát; đến nay, 559/938 văn bản đã 

được cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định, đạt tỷ lệ 59,59% (gồm: 42/68 

văn bản cần phải xử lý sau kiểm tra đã được xử lý, đạt tỷ lệ 61,76% và 517/870 

văn bản cần phải xử lý sau rà soát đã được xử lý, đạt tỷ lệ 59,43%). Việc kiểm tra, 

rà soát văn bản quy phạm pháp luật được quan tâm, thực hiện thường xuyên, đạt 

được nhiều kết quả tích cực đã góp phần từng bước nâng cao tính minh bạch, 

thống nhất, đồng bộ của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật. 

2. Cải cách thủ tục hành chính (TTHC) 

Cải cách TTHC gắn với chuyển đổi số, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh 

được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quan tâm chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương 

thực hiện quyết liệt, tập trung triển khai đồng bộ theo Kế hoạch cải cách TTHC trọng 

tâm năm 2024. Tổ công tác cải cách TTHC của Thủ tướng Chính phủ đã tích cực chỉ 

đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 202416 tới các bộ, ngành, địa 

phương, yêu cầu tập trung rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ 

trong từng bộ, ngành, địa phương và giữa các cơ quan hành chính nhà nước; đẩy 

mạnh phân cấp giải quyết TTHC. Theo báo cáo của Văn phòng Chính phủ, tính đến 

hết tháng 2/2024, các bộ, ngành đã đơn giản hóa 658/1.086 TTHC được giao tại các 

Nghị quyết chuyên đề của Chính phủ về đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân liên 

quan đến quản lý dân cư, đạt 61%; có 06 bộ, ngành17 đã hoàn thành thực thi 100% 

phương án đơn giản hóa; đã có 17/21 bộ, cơ quan thực hiện phân cấp trong giải quyết 

TTHC, tổng số TTHC được phân cấp theo Quyết định số 1015/QĐ-TTg (tính từ năm 

2022) là 195/699 TTHC, đạt 27,8%. 

Về công bố, công khai TTHC: Từ ngày 01/01/2024 đến ngày 21/3/2024, các 

bộ, ngành, địa phương đã rà soát, ban hành 1544 quyết định công bố TTHC sửa 

đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ thuộc phạm vi quản lý18; đồng thời, công khai, cập 

 
13 Chưa có thống kê của: Bộ Công an; Văn phòng Chính phủ; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Ngân hàng nhà nước Việt 
Nam; Đài Truyền hình Việt Nam; Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam; Ủy ban quản lý vốn nhà nước 

tại doanh nghiệp. 
14 Chưa có thống kê của các địa phương: An Giang; Bắc Giang, Thừa Thiên Huế, Cao Bằng; Điện Biên; Hải 

Dương; Kon Tum; Lai Châu; Yên Bái. 
15 Chưa có thống kê của các địa phương: An Giang; Bắc Giang, Thừa Thiên Huế, Cao Bằng; Điện Biên; Hải 

Dương; Kon Tum; Lai Châu; Yên Bái. 
16 Thông báo số 71/TB-VPCP ngày 28/02/2024 của Văn phòng Chính phủ. 
17 06 bộ, ngành gồm: Công an, Khoa học và Công nghệ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, Xây dựng, Bảo hiểm xã hội Việt Nam. 
18 Số liệu thống kê từ Cổng dịch vụ công quốc gia. 
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nhật danh mục và nội dung TTHC thuộc phạm vi quản lý của bộ, cơ quan, địa 

phương mình trên Cổng dịch vụ công quốc gia và các kênh thông tin khác theo 

quy định, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tra cứu, tìm hiểu 

và thực hiện TTHC. Theo thống kê trên Cổng dịch vụ công quốc gia, tại thời điểm 

ngày 21/3/2024, cả nước có 6317 TTHC, trong đó 3835 TTHC thực hiện tại bộ, 

cơ quan Trung ương, 1328 TTHC thực hiện tại địa phương và 1728 TTHC ngành 

dọc tại địa phương. 

Về vận hành Cổng dịch vụ công quốc gia: Việc đẩy mạnh tiến độ rà soát, cấu 

trúc lại quy trình TTHC để tích hợp vào Cổng dịch vụ công quốc gia; tăng cường 

kết nối, thanh toán trực tuyến để tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp được 

các bộ, ngành, địa phương quan tâm chỉ đạo thực hiện. Tính đến ngày 21/3/2024, 

đã có 4535 TTHC cung cấp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia (2623 thủ 

tục của người dân, 2425 thủ tục của doanh nghiệp), trong đó có nhiều dịch vụ công 

được người dân, doanh nghiệp quan tâm như: Đăng ký thường trú; cấp hộ chiếu 

phổ thông ở trong nước; cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người 

nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam,... Theo thống kê, đến ngày 21/3/2024 đã có 

trên 300 triệu hồ sơ đồng bộ trạng thái và có gần 38,5 triệu hồ sơ trực tuyến thực 

hiện qua Cổng dịch vụ công quốc gia.  

Các bộ, ngành địa phương tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả cơ chế một 

cửa, một cửa liên thông theo quy định Nghị định số 107/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 về thực hiện 

cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC. Văn phòng chính phủ 

đã thành lập Tổ biên tập xây dựng tài liệu về mô hình mẫu Bộ phận một cửa cung 

cấp dịch vụ công theo hướng kết hợp Bộ phận một cửa của các đơn vị hành chính 

các cấp trên địa bàn19. Nhiều bộ, ngành, địa phương đã tích cực rà soát, bố trí nhân 

sự một cách hợp lý, hiệu quả dựa trên tần suất giao dịch, khối lượng công việc tại 

Bộ phận một cửa các cấp; tăng cường quan tâm, đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất, 

phần mềm ứng dụng; thường xuyên tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ công 

chức làm việc tại Bộ phận một cửa các cấp; rà soát, đánh giá tình hình giải quyết 

TTHC để có giải pháp kịp thời nâng cao năng suất, chất lượng phục vụ người dân, 

doanh nghiệp. Theo báo cáo, trong Quý I/2024 kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành 

chính có tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn tiếp tục duy trì ở mức cao, bình quân cả 

nước đạt 96,29%; trong đó, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn của các bộ, cơ quan 

Trung ương đạt 96,76%; tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn của các cơ quan chuyên 

môn cấp tỉnh đạt 97,63%; tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn của UBND cấp huyện đạt 

 
19 Quyết định số 145/QĐ-VPCP ngày 18/3/2024 của Văn phòng Chính phủ Thành lập Tổ biên tập xây dựng tài 

liệu về Mô hình mẫu Bộ phận một cửa cung cấp dịch vụ công theo hướng kết hợp Bộ phận một cửa của các đơn 

vị hành chính các cấp trên địa bàn. 
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92,06%, UBND cấp xã đạt 98,69%20. 

3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước 

Các bộ, ngành tiếp tục rà soát, sắp xếp cơ cấu tổ chức bên trong theo hướng 

tinh gọn, giảm đầu mối trung gian, đáp ứng nguyên tắc, các tiêu chí thành lập tổ 

chức theo quy định tại Nghị định quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của mình; bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật chuyên 

ngành và phân công của Chính phủ.  

Bộ Nội vụ đã có báo cáo Ban Cán sự đảng Chính phủ trình Bộ Chính trị về 

nội dung sửa đổi, bổ sung các quy định của Chính phủ về tiêu chí xác định số 

lượng cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức hành chính, ĐVSNCL theo 

tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW và Kế hoạch số 

07-KH/TW; đã trình Chính phủ dự thảo Nghị quyết ban hành Chương trình hành 

động thực hiện Kết luận số 62-KL/TW, ngày 2/10/2023 của Bộ Chính trị về thực 

hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng khoá XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất 

lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Tiến hành rà soát, 

báo cáo, đề xuất phương án sắp xếp, kiện toàn các tổ chức phối hợp liên ngành và 

thống kê, tổng hợp về tổ chức phối hợp liên ngành mà bộ, cơ quan ngang bộ đang 

được giao nhiệm vụ là cơ quan thường trực. Triển khai các hoạt động tổng kết thi 

hành Luật tổ chức Chính phủ, tổ chức các hội thảo khoa học xin ý kiến các chuyên 

gia, nhà khoa học và các bộ, ngành, địa phương. Xây dựng báo cáo tổng kết 02 

năm thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về đẩy 

mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước. Bên cạnh đó, tiếp tục triển 

khai tham mưu xây dựng các đề án: Đề án “Mô hình tổ chức chính quyền đô thị 

trực thuộc cấp tỉnh”; Đề án đánh giá hoạt động của chính quyền cấp xã giai đoạn 

2016 - 2021 và định hướng phát triển đến năm 2030; Đề án Nghiên cứu, hoàn 

thiện tổ chức chính quyền địa phương phù hợp với địa bàn đô thị, nông thôn, miền 

núi, hải đảo, đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt. Đã trình Thủ tướng Chính phủ 

ban hành Quyết định số 139/QĐ-TTg ngày 02/02/2024 về Kế hoạch xây dựng 

Quy hoạch tổng thể đơn vị hành chính các cấp giai đoạn đến năm 2030 và tầm 

nhìn đến năm 2045.  

Về vị trí việc làm, Bộ Nội vụ đã dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Thông tư số 12/2022/TT-BNV ngày 30/12/2022 hướng dẫn về vị 

trí việc làm công chức lãnh đạo quản lý; nghiệp vụ chuyên môn dùng chung; 

hỗ trợ phục vụ trong cơ quan tổ chức hành chính và vị trí việc làm chức danh 

 
20 Các đơn vị chưa cập nhật số liệu báo cáo, bao gồm: Các bộ: Bộ Công an; Văn phòng Chính phủ; Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư; Ngân hàng nhà nước Việt Nam; Đài Truyền hình Việt Nam; Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã 

Việt Nam; Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; các địa phương: An Giang; Bắc Giang, Thừa Thiên 

Huế, Cao Bằng; Điện Biên; Hải Dương; Kon Tum; Lai Châu; Yên Bái. 
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nghề nghiệp chuyên môn dùng chung; hỗ trợ phục vụ trong ĐVSNCL, xin ý 

kiến của các bộ, ngành. Trong Quý I/2024, các bộ, ngành, địa phương đã chủ 

động, tích cực xây dựng và hoàn thiện các quy định về xác định vị trí việc làm 

của công chức và người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập; triển khai xây 

dựng, phê duyệt đề án vị trí việc làm của các cơ quan, đơn vị theo thẩm quyền, 

bảo đảm đúng quy định của Chính phủ tại Nghị định số 62/2020/NĐ-CP và Nghị 

định số 106/2020/NĐ-CP.  

Tại địa phương, trên cơ sở các quy định của Chính phủ tại Nghị định số 

107/2020/NĐ-CP21 và Nghị định số 108/2020/NĐ-CP22, nhiều nơi tiếp tục rà soát, 

sắp xếp, kiện toàn tổ chức bên trong các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp 

tỉnh và các phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện theo thẩm quyền được 

giao, đảm bảo tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Triển khai Kế hoạch thực hiện sắp xếp 

đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025, các địa 

phương đang khẩn trương xây dựng, hoàn thiện đề án sắp xếp đơn vị hành chính 

cấp huyện, xã để tổ chức lấy ý kiến cử tri, thông qua HĐND các cấp theo quy định 

để báo cáo Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định. 

4. Cải cách chế độ công vụ 

Công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về 

quản lý, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục được 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quan tâm chỉ đạo thực hiện. Chính phủ đã ban 

hành Nghị định số 29/2024/NĐ-CP ngày 06/3/2024 quy định tiêu chuẩn chức 

danh công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước. Theo đó, 

xác định cụ thể tiêu chuẩn cho từng chức danh lãnh đạo, quản lý từ cấp Thứ trưởng 

và tương đương tới cấp phó phòng và tương đương, làm căn cứ cho công tác đánh 

giá, xem xét, đề bạt, bổ nhiệm vào các chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống 

cơ quan hành chính nhà nước. Đồng thời, là căn cứ để áp dụng tiêu chuẩn chức 

vụ, chức danh lãnh đạo, quản lý trong cơ quan Văn phòng Quốc hội, Văn phòng 

Chủ tịch nước, cơ quan thuộc Chính phủ, bộ máy hành chính giúp việc của Tòa 

án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước, cơ 

quan thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Triển khai thực 

hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 ngày 24/6/2023 của Quốc hội thí điểm một số 

cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, Chính phủ đã ban 

hành Nghị định số 07/2024/NĐ-CP ngày 01/02/2024 quy định chi tiết việc bầu, 

 
21 Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/09/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-

CP ngày 04/4/2014 quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương; 
22 Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/09/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-

CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, 

thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 
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tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức làm việc tại xã, thị trấn và cán bộ 

phường của Thành phố Hồ Chí Minh. 

Bộ Nội vụ đã ban hành Kế hoạch số 551/KH-BNV ngày 30/01/2024 tổng 

kết thi hành Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2019), Luật 

Viên chức năm 2010 (sửa đổi, bổ sung năm 2019) và lập hồ sơ đề nghị xây dựng 

Luật Cán bộ, công chức (sửa đổi), Luật Viên chức (sửa đổi); trình Chính phủ dự 

thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 

quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức23; tiếp tục hoàn thiện dự 

thảo Nghị định về chính sách thu hút và trọng dụng người có tài năng vào cơ quan 

hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập (thay thế Nghị định số 

140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo 

nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ). Triển khai các 

hoạt động phục vụ công tác kiểm định chất lượng đầu vào công chức, Bộ Nội vụ 

đã ban hành Kế hoạch tổ chức kiểm định chất lượng đầu vào công chức năm 

202424; thành lập Hội đồng kiểm định chất lượng đầu vào công chức năm 2024 

và triển khai xây dựng câu hỏi và đáp án phục vụ công tác kiểm định chất lượng 

đầu vào công chức. Bộ Nội vụ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành có liên quan rà 

soát, sửa đổi tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức thuộc ngành, 

lĩnh vực quản lý để phù hợp với quy định mới của Luật sửa đổi bổ sung Luật Cán 

bộ, công chức; phối hợp, đôn đốc các bộ, ngành triển khai sửa đổi, bổ sung tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức cho phù hợp với quy định của Luật Viên 

chức; tập trung hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức 

(CBCCVC). 

Về chính sách tiền lương: Bộ Nội vụ đã trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo 

Kế hoạch triển khai thực hiện cải cách chính sách tiền lương đối với CBCCVC, 

lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp25; trình Chính phủ ban 

hành Nghị quyết số 24/NQ-CP ngày 20/02/2024 về chế độ phụ cấp đặc biệt đối 

với CBCCVC, lực lượng vũ trang công tác tại xã Chơ Chun và xã Đắc Tôi thuộc 

huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam. 

5. Cải cách tài chính công 

Các bộ, ngành, địa phương tiếp tục quan tâm, chỉ đạo thực hiện công tác 

quản lý, sử dụng tài sản công trên cơ sở triển khai hiệu quả Luật Quản lý, sử dụng 

tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật, góp phần quản lý chặt 

chẽ, sử dụng tiết kiệm, khai thác có hiệu quả tài sản công. Bộ Tài chính đã chủ trì, 

phối hợp các bộ, ngành, địa phương thực hiện xử lý, sắp xếp nhà, đất của các bộ, 

ngành, tổng công ty và tập đoàn kinh tế do Thủ tướng Chính phủ thành lập; chỉ 

 
23 Tờ trình số 592/TTr-BNV ngày 01/02/2024. 
24 Quyết định số 69/QĐ-BNV ngày 01/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. 
25 Tờ trình số 279/TTr-BNV ngày 18/01/2024 của Bộ Nội vụ. 
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đạo, đôn đốc, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương trong việc quản lý, sử dụng 

tài sản công, đẩy mạnh triển khai kết nối dữ liệu vào Kho cơ sở dữ liệu quốc gia 

về tài sản công, góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch và phòng, chống 

thất thoát, lãng phí, tham nhũng trong quá trình quản lý, sử dụng tài sản công. Rà 

soát, trình cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành Nghị định của Chính phủ quy 

định việc quản lý, sử dụng và khai thác quỹ nhà, đất không sử dụng vào mục đích 

để ở giao cho tổ chức có chức năng quản lý, kinh doanh nhà địa phương quản lý. 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thực hiện quyết liệt công tác giải 

ngân vốn đầu tư công cùng với sự vào cuộc chủ động các bộ, ngành, địa phương, 

theo đó đã đạt được những kết quả tích cực. Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tiến 

độ giải ngân vốn đầu tư công tính đến hết tháng 02/2024 đạt 9,13% kế hoạch Thủ 

tướng Chính phủ giao (cao hơn cùng kỳ năm 2023, đạt 6,97%). Trong đó vốn trong 

nước là 59.713,7 tỷ đồng, đạt 8,92% kế hoạch và đạt 9,37% kế hoạch Thủ tướng 

Chính phủ giao (cao hơn cùng kỳ năm 2023, đạt 7,24%); vốn ngoài nước là 284,5 

tỷ đồng, đạt 1,42% kế hoạch (cao hơn cùng kỳ năm 2023, đạt 0,40%); có 04/44 bộ, 

cơ quan trung ương và 38/63 địa phương đạt tỷ lệ ước giải ngân trên mức bình 

quân chung của cả nước. Một số bộ, cơ quan trung ương và địa phương có tỷ lệ 

giải ngân tốt gồm: Đài truyền hình Việt Nam (34,92%), Bộ Xây dựng (32%), 

Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam (27,83%), Hậu Giang (30,15%), Tiền Giang 

(27,62%), Vĩnh Phúc (21,49%), Tuyên Quang (21,26%), Hòa Bình (20,95%). 

Về đổi mới đổi mới cơ chế tài chính đối với cơ quan hành chính và đơn vị 

sự nghiệp công lập: Các bộ, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cơ chế 

tự chủ, đổi mới cơ chế tài chính đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công 

lập; bên cạnh đó, để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức 

thực hiện, Bộ Tài chính đang tích cực rà soát, hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính 

phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.  

Về công tác quản lý tài chính doanh nghiệp và cổ phần hóa, thoái vốn doanh 

nghiệp nhà nước: Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tính đến đầu tháng 3/2024, đã có 

77 doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt đề án cơ cấu lại doanh nghiệp, 

trong đó có 14 doanh nghiệp thuộc Trung ương (gồm: 09 doanh nghiệp thuộc Ủy 

ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; 02 doanh nghiệp thuộc Bộ Xây dựng; 

02 doanh nghiệp thuộc Bộ Tài chính; 01 doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng) và 

63 doanh nghiệp thuộc các địa phương quản lý. 

6. Xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số 

Thể chế về xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số tiếp tục 

được quan tâm, hoàn thiện, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 

142/QĐ-TTg ngày 02/02/2024 phê duyệt Chiến lược dữ liệu quốc gia đến năm 
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2030. Các bộ, ngành, địa phương tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình 

chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 được Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020.  

Các hệ thống thông tin phục vụ quản lý, điều hành tiếp tục được khai thác, 

vận hành có hiệu quả, theo thống kê của Bộ Thông tin và Truyền thông, Nền tảng 

tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP) đã kết nối 103 bộ, ngành, địa phương, 

cơ quan, tổ chức ở Trung ương; đã kết nối 10 cơ sở dữ liệu, 15 hệ thống thông tin 

cung cấp dịch vụ chia sẻ dữ liệu trên NDXP; hàng ngày có trung bình khoảng 3,7 

triệu giao dịch. Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ 

(eCabinet) tiếp tục phát huy hiệu quả, tính đến nay, Hệ thống đã phục vụ 90 hội 

nghị, phiên họp của Chính phủ và thực hiện xử lý 2082 phiếu lấy ý kiến thành 

viên Chính phủ (thay thế hơn 701 nghìn hồ sơ, tài liệu giấy).  

Triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT), đặc biệt là DVCTT 

toàn trình theo quy định tại Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của 

Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ 

quan nhà nước trên môi trường mạng, các bộ, ngành, địa phương đã quan tâm, có 

nhiều giải pháp chỉ đạo nhằm thúc đẩy nâng cao hiệu quả thực hiện. Theo báo cáo 

của Bộ Thông tin và Truyền thông, đến nay, tỷ lệ DVCTT một phần tính trên tổng 

TTHC là 81,12%; tỷ lệ DVCTT toàn trình tính trên tổng TTHC là 48,28%; tỷ lệ 

TTHC đủ điều kiện được cung cấp DVCTT toàn trình đạt 100%.  

Theo báo cáo của Văn phòng Chính phủ, tại thời điểm đánh giá ngày 

27/02/2024: Chỉ số về cung cấp dịch vụ trực tuyến có tỷ lệ hồ sơ trực tuyến tại các 

bộ, ngành, đạt 8,89% (664.196/7.468.260 hồ sơ); tại các địa phương, đạt 14,58% 

(514.281/3.525.613 hồ sơ). Tỷ lệ TTHC có giao dịch thanh toán trực tuyến tại các 

bộ, ngành đạt 39,34% (131/333 TTHC), tại các địa phương đạt 52,03% (641/1.232 

TTHC); tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến trên tổng số hồ sơ có yêu cầu nghĩa vụ 

tài chính tại các bộ, ngành đạt 44,34% (74.072 /167.052 hồ sơ), tại các địa phương 

đạt 35,12% (420.323/1.196.840 hồ sơ). Chỉ số về số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết 

TTHC: Tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC tại các bộ, ngành đạt 50,73% 

(663.636/1.308.296 hồ sơ), tại các địa phương đạt 52,07% (606.493/1.164.766 hồ sơ); 

tỷ lệ hồ sơ cấp kết quả bản điện tử có giá trị pháp lý để tái sử dụng tại các bộ, ngành 

đạt 50,73% (663.686 kết quả giải quyết TTHC/1.308.296 kết quả cần cấp), tại các địa 

phương đạt 52,07% (606.494 kết quả giải quyết TTHC/1.164.766 kết quả cần cấp); 

tỷ lệ khai thác, sử dụng lại thông tin dữ liệu số hóa tại các bộ, ngành đạt 1,77% 

(23.117/1.306.050 hồ sơ), tại các địa phương đạt 8,69% (101.952 /1.173.210 hồ sơ). 

Một số cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia tạo nền tảng phát triển Chính phủ 

điện tử, Chính phủ số đã được xây dựng và vận hành có hiệu quả. Theo báo cáo 

của Bộ Thông tin và Truyền thông, đến nay, CSDL quốc gia về dân cư đã kết nối 

chính thức với 16 bộ, ngành, 01 doanh nghiệp nhà nước (EVN), 03 doanh nghiệp 
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viễn thông và 63 địa phương để phục vụ khai thác thông tin; tiếp nhận 

1.459.361.385 yêu cầu để tra cứu, xác thực thông tin; 659.098.587 yêu cầu đồng 

bộ thông tin công dân, đồng bộ thành công 267.526.070 thông tin công dân vào 

dữ liệu dân cư. Tính đến ngày 15/02/2024, hệ thống CSDL về bảo hiểm đã xác 

thực hơn 95,8 triệu thông tin nhân khẩu trong CSDL do Bảo hiểm xã hội Việt Nam 

quản lý, trong đó có khoảng 87,7 triệu người đang tham gia bảo hiểm xã hội, bảo 

hiểm y tế, bảo hiểm tự nguyện, chiếm 97,2% tổng số người tham gia (không bao 

gồm lực lượng vũ trang, thân nhân quân đội).  63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương đã triển khai đăng ký khai sinh, kết hôn, khai tử trực tuyến và kết nối 

liên thông dữ liệu giữa Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp tỉnh với Hệ thống 

đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử của Bộ Tư pháp, giúp dữ liệu được đồng bộ, thống 

nhất, giảm thời gian tác nghiệp cho công chức làm công tác hộ tịch. 

III. TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN 

1. Tồn tại, hạn chế 

- Cơ chế, chính sách, pháp luật trên một số lĩnh vực còn thiếu đồng bộ, 

chồng chéo, mâu thuẫn, chưa phù hợp thực tiễn, chậm sửa đổi, bổ sung, tháo gỡ, 

dẫn đến khó khăn cho tổ chức thực hiện tại địa phương. 

- Trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức nhiều nơi 

còn thấp, động lực làm việc không cao, tinh thần cải cách chưa mạnh mẽ; công tác 

phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương có nơi, có lúc còn chậm; phân cấp, phân 

quyền chưa triệt để, còn nhiều vướng mắc, hiệu quả chưa cao. 

- Việc kết nối, chia sẻ, khai thác CSDL quốc gia về dân cư, các CSDL 

chuyên ngành với Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của các địa phương chưa 

thực sự thông suốt, còn bộc lộ nhiều vướng mắc, bất cập, có nơi, có lúc gây phiền 

hà cho người dân26; việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC còn hạn chế; việc 

thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến còn hình thức, chưa thực chất, chưa 

hiệu quả, tình trạng công chức nộp hồ sơ trực tuyến thay cho công dân diễn ra khá 

phổ biến. 

- Các địa phương vẫn để xảy ra tình trạng chậm muộn, trễ hẹn trong giải 

quyết hồ sơ, TTHC cho người dân, doanh nghiệp (tập trung chủ yếu vào các lĩnh 

vực: Đất đai, xây dựng, lao động - thương binh và xã hội, lý lịch tư pháp); việc 

đồng bộ hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trên cổng dịch vụ công cấp tỉnh của các 

cấp chính quyền nhiều nơi chưa bảo đảm theo thời gian thực. 

2. Nguyên nhân 

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính ở một 

 
26 Cơ sở dữ liệu của các Bộ chưa kết nối thông suốt, còn gặp khó khăn, như: Giao thông vận tải; Kế hoạch và Đầu 

tư,… 
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số nơi còn hạn chế, chưa quyết liệt, thiếu sáng tạo và chậm đổi mới; người đứng 

đầu ở một số bộ, cơ quan, địa phương chưa trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác 

cải cách hành chính thuộc phạm vi quản lý, dẫn đến hiệu quả chưa cao.  

-  Một số nơi còn lúng túng, thiếu linh hoạt trong việc chỉ đạo xử lý các vấn 

đề mới phát sinh trong thực tiễn. 

- Chất lượng đội ngũ công chức, viên chức một số nơi còn hạn chế, chưa 

đồng đều và chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; việc chấp hành 

kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ của một số cán bộ, công chức, viên chức 

chưa cao, ảnh hưởng đến chất lượng công tác chuyên môn, chất lượng phục vụ 

người dân, doanh nghiệp. 

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH QUÝ II/2024 

1. Các bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm, 

toàn diện, đồng bộ, có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà 

nước giai đoạn 2021 - 2030 theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của 

Chính phủ và Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 02/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về 

đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 

2021 - 2030; có giải pháp cụ thể, thiết thực và tạo đột phá mạnh mẽ để nâng cao 

hiệu quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính được Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ giao, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đề ra trong kế hoạch cải cách 

hành chính năm 2024 của các bộ, cơ quan, địa phương, bảo đảm đúng tiến độ.  

Tiếp tục phát huy vai trò và nâng cao trách nhiệm người đứng đầu các bộ, 

ngành, địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ cải cách hành 

chính; tăng cường công tác đôn đốc, theo dõi, đánh giá,  thanh tra, kiểm tra, tuyên 

truyền về cải cách hành chính. Tập trung ưu tiên nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thực 

hiện các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân, doanh 

nghiệp, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. 

2. Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức triển khai có 

hiệu quả Kế hoạch hoạt động năm 2024. Bộ Nội vụ hoàn thành, phê duyệt và tổ 

chức công bố Báo cáo Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2023, Chỉ 

số cải cách hành chính năm 2023 của các bộ, các tỉnh vào đầu Quý II/2024. 

3. Các bộ, cơ quan đẩy nhanh tiến độ rà soát, sắp xếp, kiện toàn chức năng, 

nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các cơ quan, đơn vị trực thuộc, đáp ứng tiêu chí 

theo quy định của Chính phủ; thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong gắn với 

tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của từng cơ quan, 

đơn vị, trong đó tập trung xây dựng vị trí việc làm để cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, 

công chức, viên chức. Tiếp tục triển khai thực hiện việc sắp xếp, tổ chức lại, nâng 

cao hiệu quả hoạt động của ĐVSNCL. Triển khai, hoàn thành việc sắp xếp đơn vị 

hành chính cấp huyện, cấp xã theo Nghị quyết số 117/NQ-CP ngày 30/7/2023 ban 
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hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 

2023 - 2025.  

4. Tập trung tháo gỡ vướng mắc pháp lý cho sản xuất, kinh doanh; đẩy 

mạnh cải cách, đơn giản hóa TTHC gắn với chuyển đổi số, rà soát, kiến nghị bãi 

bỏ các TTHC, điều kiện kinh doanh không cần thiết, không khả thi, không rõ ràng, 

khó xác định, không phù hợp thực tiễn; tăng cường phân cấp trong giải quyết 

TTHC, giảm chi phí tuân thủ TTHC cho người dân, doanh nghiệp. Nghiên cứu, 

tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa 

liên thông gắn với chuyển đổi số, tổ chức tinh gọn, phù hợp với thực tiễn. 

5. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, nâng cao kỷ luật, kỷ cương 

hành chính trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và đội ngũ cán bộ, 

công chức, viên chức. Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm, hiệu quả các cơ chế, 

chính sách mới trong quản lý cán bộ, công chức, viên chức27. Khẩn trương xây 

dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định về chế độ tiền lương mới đối với cán 

bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang (thay thế Nghị định 204/2004/NĐ-

CP) và ban hành các thông tư hướng dẫn để thực hiện các quy định về chính sách 

tiền lương mới từ ngày 01/7/2024. 

6. Tăng cường rà soát, tháo gỡ những rào cản về thể chế, cơ chế để nâng cao 

hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công tại các bộ, ngành, địa phương. Tổ chức triển 

khai có hiệu quả thực hiện cơ chế tự chủ tài chính tại cơ quan hành chính và các 

đơn vị sự nghiệp công lập. Bộ Tài chính đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu, đề xuất sửa 

đổi, bổ sung Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định 

cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; phối hợp các bộ, ngành hoàn 

thiện cơ chế, chính sách, pháp luật để đẩy mạnh tự chủ đơn vị sự nghiệp công lập 

và xã hội hóa dịch vụ công ở các lĩnh vực có đủ điều kiện. 

7. Tiếp tục triển khai xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số; chuyển 

đổi số quốc gia theo kế hoạch, lộ trình đã phê duyệt. Các bộ, ngành, địa phương 

tập trung phát triển hạ tầng công nghệ thông tin, hạ tầng số, bảo đảm cho việc kết nối, 

chia sẻ dữ liệu đồng bộ, thống nhất; hoàn thiện các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ 

liệu chuyên ngành; tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan, địa 

phương phục vụ phân tích, xử lý dữ liệu, hỗ trợ công tác chỉ đạo, điều hành dựa 

trên dữ liệu nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng 

cung cấp dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp; tập trung triển khai thực hiện 

 
27 Tại các văn bản, như: Nghị định số 73/2023/NĐ-CP ngày 29/9/2023 của Chính phủ quy định về khuyến khích, 

bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; Nghị định số 

06/2023/NĐ-CP ngày 21/02/2023 của Chính phủ quy định về kiểm định chất lượng đầu vào đối với công chức; 

Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 31/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về thu hút, 

trọng dụng nhân tài đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050,...   
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có hiệu quả Đề án 0628. 

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính Quý 

I/2024. Bộ Nội vụ kính trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo./.  

 

Nơi nhận: 
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c); 

- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c); 

- Bộ trưởng (để b/c); 
- Các Thứ trưởng; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP; 

- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW; 
- Sở Nội vụ các tỉnh, TP trực thuộc TW; 

- Lưu: VT, CCHC. 

 

 

        KT. BỘ TRƯỞNG 

 THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

 

       Nguyễn Trọng Thừa 

 

 

 

 
28 Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án Phát triển ứng dụng dữ 

liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến 

năm 2030. 
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